Phụ lục: Danh mục mua sắm, số lượng, yêu cầu kỹ thuật
Gói thầu: Mua vật tư PCCC trang bị cho nhà và công trình tại bệnh viện
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 871/YCBG-BVĐKBN2 ngày 29/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Mặt nạ lọc độc
	- Mặt nạ chống độc ôm sát, gọn nhẹ được sử dụng trong các lĩnh vực gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động khi làm việc dưới các điều kiện môi trường độc hại nhẹ như: Chất độc khí hữu cơ, vô cơ; ngăn bụi sinh ra từ cắt, mài kim loại…

- Thuộc dòng mặt nạ nửa mặt, có thể tái sử dụng nhiều lần.

- Hệ thống phin lọc mềm mại, lọc không khí tốt giúp hít thở dễ dàng, thoải mái cho người sử dụng.

- Dây buộc 4 điểm tiếp xúc bảo đảm độ kín khi đeo. Không để lại dấu khi mang trong thời gian dài.

- Dễ dàng tháo lắp và có đồ dùng để thay thế.
	Chiếc
	50

	2
	Phin lọc 3M
	- Bảo vệ hô hấp của người lao động khi làm việc trong các môi trường ô nhiễm, độc hại, chứa nhiều hơi hữu cơ.
	Cái
	50

	3
	Gang tay cao su
	- Chất liệu: Neoprene pha trộn với cao su tự nhiên.
- Lớp lót: Cotton mang lại cảm giác thoải mái và thấm hút mồ hôi tốt.
- Chiều dài: 33cm
- Độ dày: 0,53mm
- Lòng bàn tay thiết kế diamond giúp tăng cường độ bám.
- Chống hóa chất và đầu.
- Size: 7,8,9,10.
	Đôi
	50


	4
	Gang tay sợi
	- Chất liệu: Sơi Cotton

- Trọng lượng: 40gr/đôi

- Công dụng: Chống trơn, chống hóa chất, chống nóng.
	Đôi
	50

	5
	Kính bảo hộ 3M
	- Kính bảo hộ chống hóa chất, chống mờ kính khung nhựa vinyl, dễ uốn cong.

- Không bị giới hạn tầm nhìn

- Chống chịu va đập cao.

- Cảm giác thoải mái, tạo sự thông thoáng nhờ sự cải thiện khả năng điều chỉnh dễ dàng dây đai kính.

- Chống bụi, chống trầy xước, chống tĩnh điện.

- Không gây cảm giác hoa mắt chóng mặt khi sử sụng 4-8 tiếng.

- Chất lượng quang học tốt nhất (được xếp hạng cao nhất ở các bài kiểm tra của các bài lực cầu khúc xạ, khúc xạ điện astigmatic, năng khúc xạ hình lăng trụ, và khuếch tán ánh sáng).

- Hấp thụ% UV 99 

- Điều chỉnh dây đeo tai

- Ngăn chặn hiệu quả sỏi nhỏ, bụi và các thiệt hại khác vào tác động tới mắt.
	Cái
	50

	6
	Ủng
	- Kích cỡ: 9 – 11,5

- Kiểu dáng: Công nghiệp

- Công dụng: Chống dầu, chống axit

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp
	Đôi
	50

	7
	Mũ bảo hộ
	- Loại nón: Khóa núm vặn
- Chất liệu: Nhựa HDPE
- Màu sắc: Xanh dương, Vàng chanh, Trắng
- Trọng lượng: 375gr
	Cái
	50

	8
	Nút tai
	- Chất liệu: Polyurethane
- Màu sắc: Cam
- Tiêu chuẩn: ANSI S3.19-1974
- Công dụng: Bảo vệ thính giác
	Đôi
	50

	9
	Rìu cứu nạn 
	- Trọng lượng 2 kg, cán dài 90cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao
	Chiếc
	50

	10
	Xà beng
	- Một đầu nhọn, mọt đầu dẹt, dài 100cm
	Chiếc
	50

	11
	Búa tạ 
	- Thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50cm
	Chiếc
	50

	12
	Kìm cộng lực 
	- Dài 60cm, tải cắt 60kg
	Chiếc
	50


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua vật tư PCCC trang bị cho nhà và công trình tại bệnh viện
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua vật tư PCCC trang bị cho nhà và công trình tại bệnh viện như sau:
1. Báo giá Mua vật tư PCCC trang bị cho nhà và công trình tại bệnh viện:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


       
   Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư, thiết bị y tế (nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/02/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm 2026
                                                                                                               ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

